
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          SỞ Y TẾ                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Số:             /KH-SYT                         Bình Phước, ngày        tháng 8 năm 2020   
 

 

KẾ HOẠCH 

Hỗ trợ kỹ thuật tại nhà cho phụ huynh trẻ khuyết tật vận động  

huyện Đồng Phú 

 

 

Thực hiện Công văn số 3132/UBND-KGVX ngày 24/10/2019 của UBND 

tỉnh Bình Phước về việc việc triển khai thực hiện các hoạt động Dự án ‘‘Thúc 

đẩy quyền của người khuyết tật Việt Nam” năm 2020; 

Trên cơ sở đề xuất của Trung tâm Phát triển Sức khoẻ Bền vững 

(VietHealth), Sở Y tế tỉnh Bình Phước Kế hoạch Hỗ trợ kỹ thuật tại nhà cho phụ 

huynh trẻ khuyết tật vận động huyện Đồng Phú cụ thể như sau: 

1. Mục tiêu: 

- Kiểm tra, đánh giá mức độ tập luyện của phụ huynh/người chăm 

sóc trẻ. 

- Lượng giá tình trạng của trẻ sau quá trình can thiệp. 

- Tiến hành lập mục tiêu, chương trình can thiệp tiếp theo. 

- Hỗ trợ kỹ thuật bài tập vật lý trị liệu cho cho phụ huynh/người 

chăm sóc. 

- Hướng dẫn sử dụng, bảo quản dụng cụ PHCN. 

2. Đối tượng: 

26 cặp Phụ huynh và trẻ có khuyết tật vận động trên địa bàn xã Đồng 

Tâm, Đồng Tiến, Tân Hưng, Tân Lập, Tân Lợi, Tân Phú, Tân Phước, Tân Tiến, 

Thuận Phú huyện Đồng Phú. 

3. Thời gian: từ  ngày 25 đến ngày 28/8/2020 

4. Thành phần:  

- Cán bộ chuyên trách PHCN:  

- Bà Phan Thị Thanh Hà – KTV VLTL Bệnh viện Y học cổ truyền 

tỉnh Bình Phước. 
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- Ông Đoàn Công Đại Dương – KTV VLTL trung tâm Y tế huyện 

Đồng Phú 

- Ông Bùi Ất Hợi – Cán bộ chuyên trách PHCN dự án 

- CBYT xã Đồng Tâm, Đồng Tiến, Tân Hưng, Tân Lập, Tân Lợi, Tân Phú, 

Tân Phước, Tân Tiến, Thuận Phú huyện Đồng Phú. 

- Phụ huynh và trẻ: 26 cặp Phụ huynh và trẻ có khuyết tật vận động trên địa 

bàn xã Đồng Tâm, Đồng Tiến, Tân Hưng, Tân Lập, Tân Lợi, Tân Phú, 

Tân Phước, Tân Tiến, Thuận Phú huyện Đồng Phú 

5. Địa điểm: tại nhà trẻ khuyết tật 

6. Nội dung Chương trình chi tiết:  

Thời gian Nội dung 
Phương pháp  

dạy học 
Địa điểm 

Người  

thực hiện 

Thứ Ba ngày 25/8/2020   

8h00-8h45 Hỗ trợ kỹ thuật cho trẻ 

Trần Đàm Hữu Long 

Đánh giá trẻ + HTKT  

cho phụ huynh 

Tại nhà 

CB chuyên 

trách PHCN  

9h00 – 9h45 Hỗ trợ kỹ thuật cho trẻ 

Lê Thị Như Ý 

Đánh giá trẻ + HTKT  

cho phụ huynh 

CB chuyên 

trách PHCN  

10h15-11h00 Hỗ trợ kỹ thuật cho trẻ 

Nguyễn Quốc Khang 

Đánh giá trẻ + HTKT  

cho phụ huynh 

CB chuyên 

trách PHCN  

13h30- 

14h15 

Hỗ trợ kỹ thuật cho trẻ 

Hứa Thanh Nhàn 

Đánh giá trẻ + HTKT  

cho phụ huynh 

CB chuyên 

trách PHCN  

14h30-15h15 Hỗ trợ kỹ thuật cho trẻ 

Phạm Thanh Bi 

Đánh giá trẻ + HTKT  

cho phụ huynh 

CB chuyên 

trách PHCN  

15h30-16h15 Hỗ trợ kỹ thuật cho trẻ 

Hoàng Khánh Huyền 

Đánh giá trẻ + HTKT  

cho phụ huynh 

CB chuyên 

trách PHCN  

16h30-17h15 Hỗ trợ kỹ thuật cho trẻ 

Nguyễn Thiện Nhân 

Đánh giá trẻ + HTKT  

cho phụ huynh 

CB chuyên 

trách PHCN  

Thứ  Tư ngày 26/8/2020 

8h00-8h45 Hỗ trợ kỹ thuật cho trẻ 

Trần Duy Phúc 

Đánh giá trẻ + HTKT  

cho phụ huynh 

Tại nhà 

CB chuyên 

trách PHCN  

9h00 – 9h45 Hỗ trợ kỹ thuật cho trẻ 

Đặng Ngọc Gia Phúc 

Đánh giá trẻ + HTKT  

cho phụ huynh 

CB chuyên 

trách PHCN  

10h15-11h00 Hỗ trợ kỹ thuật cho trẻ 

Lê Võ Quỳnh Anh 

Đánh giá trẻ + HTKT  

cho phụ huynh 

CB chuyên 

trách PHCN  

13h30- 

14h15 

Hỗ trợ kỹ thuật cho trẻ 

Mai Thị Yến Trang 

Đánh giá trẻ + HTKT  

cho phụ huynh 

CB chuyên 

trách PHCN  

14h30-15h15 Hỗ trợ kỹ thuật cho trẻ 

Sấm Lưu Trúc Linh 

Đánh giá trẻ + HTKT  

cho phụ huynh 

CB chuyên 

trách PHCN  

15h30-16h15 Hỗ trợ kỹ thuật cho trẻ 

Đinh Thị Nguyệt Linh 

Đánh giá trẻ + HTKT  

cho phụ huynh 

CB chuyên 

trách PHCN  

16h30-17h15 Hỗ trợ kỹ thuật cho trẻ 

Nguyễn Phú Thành 

Đánh giá trẻ + HTKT  

cho phụ huynh 

CB chuyên 

trách PHCN  

Thứ Năm ngày 27/8/2020 
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Thời gian Nội dung 
Phương pháp  

dạy học 
Địa điểm 

Người  

thực hiện 

8h00-8h45 Hỗ trợ kỹ thuật cho trẻ 

Bùi Quang Vinh 

Đánh giá trẻ + HTKT  

cho phụ huynh 

Tại nhà 

CB chuyên 

trách PHCN  

9h00 – 9h45 Hỗ trợ kỹ thuật cho trẻ 

Nguyễn Minh Khang 

Đánh giá trẻ + HTKT  

cho phụ huynh 

CB chuyên 

trách PHCN  

10h15-11h00 Hỗ trợ kỹ thuật cho trẻ 

Nguyễn Vương Việt 

Anh 

Đánh giá trẻ + HTKT  

cho phụ huynh 

CB chuyên 

trách PHCN  

13h30- 

14h15 

Hỗ trợ kỹ thuật cho trẻ 

Nguyễn Huy Hoàng 

Đánh giá trẻ + HTKT  

cho phụ huynh 

CB chuyên 

trách PHCN  

14h30-15h15 Hỗ trợ kỹ thuật cho trẻ 

Vũ Thị Trâm Anh 

Đánh giá trẻ + HTKT  

cho phụ huynh 

CB chuyên 

trách PHCN  

15h30-16h15 Hỗ trợ kỹ thuật cho trẻ 

Bùi Anh Tuấn 

Đánh giá trẻ + HTKT  

cho phụ huynh 

CB chuyên 

trách PHCN  

16h30-17h15 Hỗ trợ kỹ thuật cho trẻ 

Quản Đình Trung 

Dũng 

Đánh giá trẻ + HTKT  

cho phụ huynh 

CB chuyên 

trách PHCN  

Thứ Sáu ngày 28/8/2020 

8h00-8h45 Hỗ trợ kỹ thuật cho trẻ 

Nguyễn Thị Diệu Hiền 

Đánh giá trẻ + HTKT  

cho phụ huynh 

Tại nhà 

CB chuyên 

trách PHCN  

9h00 – 

10h45 

Hỗ trợ kỹ thuật cho trẻ 

Đoàn Minh Quân và 

Đoàn Minh Quốc 

Đánh giá trẻ + HTKT  

cho phụ huynh 

CB chuyên 

trách PHCN  

11h00-11h45 Hỗ trợ kỹ thuật cho trẻ 

Lữ Vĩnh Thiện 

Đánh giá trẻ + HTKT  

cho phụ huynh 

CB chuyên 

trách PHCN  

13h30- 

14h15 

Hỗ trợ kỹ thuật cho trẻ 

Phạm Ngọc Hoàng Vũ 

Đánh giá trẻ + HTKT  

cho phụ huynh 

CB chuyên 

trách PHCN  

 

 

Danh sách phụ huynh và trẻ tham gia  

 

STT Họ và tên 

Giới 

tính Xã/phường Địa chỉ 

Họ tên phụ 

huynh 

Điện thoại 

bố 

1 

Trần Đàm Hữu 

Long Nam Đồng Tâm Đội 5, ấp 1 Trần Hữu Vũ 0379 929 257 

2 Lê Thị Như Ý Nữ Đồng Tiến Đội 5, ấp 1 Nguyễn Thị Tím 0983 214 109 

3 

Nguyễn Quốc 

Khang Nam Đồng Tiến ấp 6 Nguyễn Văn An 0338 775 827 

4 

Hứa Thanh 

Nhàn Nữ Tân Hưng 

ấp Suối 

Đôi Hứa Văn Tường 0389 488 801 

5 Phạm Thanh Bi Nam Tân Hưng ấp 5 Trương Thị Vân 0362 550 069 

6 

Hoàng Khánh 

Huyền Nữ Tân Lập ấp 6 Hoàng Văn Hợp 0355 437 027 

7 

Nguyễn Thiện 

Nhân Nam Tân Lập Ấp 3 

Nguyễn Văn 

Đoá 0378 169 879 

8 Trần Duy Phúc Nam Tân Lập ấp 9 Vũ Thị Thanh 0384 614 080 

9 Đặng Ngọc Gia Nữ Tân Lợi ấp Quân Y Đặng Ngọc 0982 928 427 
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Phúc Tuyên 

10 

Lê Võ Quỳnh 

Anh Nữ Tân Lợi 

ấp Đồng 

Bia Lê Thị Đầy 0986 909 588 

11 

Mai Thị Yến 

Trang Nữ Tân Lợi 

ấp Thạch 

Bàu Mai Văn Châu 0396 181 633 

12 

Sầm Lưu Trúc 

Linh Nữ Tân Lợi 

ấp Đồng 

Bia Lưu Thị Truyền 0376 531 928 

13 

Đinh Thị 

Nguyệt Linh Nữ Tân Phú 

Bắc Đồng 

Phú 

Nguyễn Thị 

Linh Tâm 0948 504 608 

14 

Nguyễn Phú 

Thành Nam Tân Phú Tân An 

Đinh Thị Bích 

Hồng 0336 814 459 

15 Bùi Quang Vinh Nam Tân Phú 

Tổ 2 Tân 

Liên Bùi Quang Vịnh 0962 531 735 

16 

Nguyễn Minh 

Khang Nam Tân Phước 

ấp Cây 

Điệp 

Nguyễn Văn 

Trơn 0979 444 128 

17 

Nguyễn Vương 

Việt Anh Nam Tân Phước 

ấp Cây 

Điệp 

Vương Thị Kim 

Thảo 0393 241 344 

18 

Nguyễn Huy 

Hoàng Nam Tân Tiến 

Tổ 1, Ấp 

Thuận 

Bình Nguyễn Văn Sỹ 0368 143 438 

19 

Vũ Thị Trâm 

Anh Nữ Thuận Phú 

ấp Thuận 

Phú 2 Đặng Thị Hằng 0977 331 103 

20 Bùi Anh Tuấn Nam Thuận Phú 

ấp Thuận 

Phú 1 Bùi Xuân Thắng 0096 565 300 

21 

Quản Đình 

Trung Dũng Nam Thuận Phú 

ấp Thuận 

Phú 2 Quản Đình Thập 0986 214 872 

22 

Nguyễn Thị 

Diệu Hiền Nữ Thuận Phú 

ấp Thuận 

Phú 2 

Nguyễn Thị 

Huyền Diễm 0984 021 847 

23 

Đoàn Minh 

Quân Nam Thuận Phú 

Ấp Bù 

Xăng 

Đặng Thị Hồng 

Linh 0975 799 235 

24 

Đoàn Minh 

Quốc Nam Thuận Phú 

Ấp Bù 

Xăng 

Đặng Thị Hồng 

Linh 0975 799 235 

25 Lữ Vĩnh Thiện Nam Thuận Phú 

Ấp Thuận 

Hải Bùi Thị Hiệp 0971 315 145 

26 

Phạm Ngọc 

Hoàng Vũ Nam Thuận Phú 

Tổ 3 ấp 

Đồng Búa Lê Thị Thảo 0978 120 124 

 

7. Kinh phí:  

 Nguồn kinh phí thực hiện từ sự hỗ trợ của Trung tâm Phát triển Sức khoẻ 

Bền vững (VietHealth). 

 8. Tổ chức thực hiện 

- Sở Y tế: Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị liên quan trong ngành y 

tế triển khai tổ chức thực hiện. 

- Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bình Phước: 

* Chỉ đạo cán bộ tham gia. 
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- Trung tâm Y tế huyện Đồng Phú: 

* Chỉ đạo cán bộ tham gia. 

* Chỉ đạo Trạm y tế sắp xếp địa điểm và thông báo đến gia đình trẻ 

khuyết tật được biết.  

- Trung tâm Phát triển Sức khoẻ Bền vững - VietHealth: 

Điều phối và tài trợ kinh phí cho hoạt động này. Để biết thêm thông tin, 

xin liên hệ Ông Bùi Ất Hợi – Điều phối viên, Văn phòng Bình Phước, Trung 

tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững – VietHealth, ĐT: 02713886622; DĐ: 

0979395011, Email: hoi_bui@viethealth.org.vn   

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CA tỉnh; 

- Sở Giáo dục & Đào tạo; 

- Sở LĐTB&XH tỉnh; 

- UBND huyện Đồng Phú; 

- TTYT huyện Đồng Phú; 

- Văn phòng VietHealth; 

- Hội Bảo trợ NKT-TMC-BNN tỉnh; 

- Giám đốc Sở; 

- Các phòng chức năng SYT; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, NV(C 20.8) 

           

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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